
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  65DCOT, MX                  Môn:   Cơ sở thiết kế trên máy tính (DC2CK59) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm:  101A1                  Ngày:  23/08/2017 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 65DCOT11149 Nguyễn Thế Anh 65DCOT11

2 2 65DCOT13960 Nguyễn Song Bá 65DCOT11

3 3 65DCOT11178 Nguyễn Văn Bảo 65DCOT11

4 4 65DCOT11202 Phạm Văn Bính 65DCOT11

5 5 65DCOT11216 Đỗ Tiến Dũng 65DCOT11

6 6 65DCOT11134 Lại Đức Duy 65DCOT11

7 7 65DCOT11144 Trần Thái Hậu 65DCOT11

8 8 65DCOT11143 Nguyễn Văn Hoà 65DCOT11

9 9 65DCOT11224 Trần Quang Hưng 65DCOT11

Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 

10 10 65DCOT11190 Thân Tùng Lâm 65DCOT11

11 11 65DCOT11229 Nguyễn Hữu Quảng 65DCOT11

12 12 65DCOT33753 Quách Mạnh Quân 65DCOT11

13 13 65DCOT12555 Nguyễn Văn Sơn 65DCOT11

14 14 65DCCS20676 Đỗ Tiến Thành 65DCOT11

15 15 65DCOT11222 Lê Xuân Thành 65DCOT11

16 16 65DCOT11160 Phan Chiến Thắng 65DCOT11

17 17 65DCOT11207 Phạm Ngọc Thuỵ 65DCOT11

18 18 65DCOT11185 Đinh Quang Tùng 65DCOT11

19 19 65DCOT11181 Phạm Ngọc Vũ 65DCOT11

20 20 65DCOT11006 Nguyễn Đức Anh 65DCOT12

21 21 65DCOT11206 Nguyễn Tuấn Anh 65DCOT12

22 22 65DCOT14390 Nguyễn Văn Chiến 65DCOT12

23 23 65DCOT13398 Vũ Việt Dũng 65DCOT12

24 24 65DCOT11195 Nguyễn Hoàng Hải 65DCOT12



GK1 GK2 KL
Giờ vào Số đề

Điểm
Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 

26 26 65DCOT12551 Nguyễn Mạnh Hoàng 65DCOT12

27 27 65DCOT13581 Nguyễn Văn Hoàng 65DCOT12

28 28 65DCOT14083 Phùng Ngọc Khánh 65DCOT12

29 29 65DCOT13393 Vũ Duy Khánh 65DCOT12

30 30 65DCOT13003 Trần Văn Lộc 65DCOT12

31 31 65DCOT12559 Lê Duy Thanh 65DCOT12

32 32 65DCOT12556 Lê Văn Thanh 65DCOT12

33 33 65DCOT13742 Phùng Xuân Thanh 65DCOT12

34 34 65DCOT11182 Bùi Quang Thành 65DCOT12

35 35 65DCOT13582 Nguyễn Văn Tiến 65DCOT12

36 36 65DCOT13274 Vũ Văn Tú 65DCOT12

37 37 65DCMX14025 Đỗ Thành Công 65DCMX11

38 38 65DCMX10998 Phạm Văn Duy 65DCMX11

39 39 65DCMX11328 Lê Anh Đoàn 65DCMX11

40 40 65DCMX13870 Đỗ Quang Hiến 65DCMX11

41 41 65DCOT33755 Nguyễn Dương Hoàng 65DCMX11

42 42 65DCMX10428 Nguyễn Như Hoàng 65DCMX11

43 43 65DCMX10995 Nguyễn Tuấn Linh 65DCMX11

44 44 65DCMX13869 Đỗ Thành Luân 65DCMX11

45 45 65DCMX10993 Nguyễn Văn Thái 65DCMX11

46 46 65DCDD10958 Phùng Văn Tú 65DCMX11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 46 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

LỚP: 65DCCD11,12                  Môn:   Môi trường trong xây dựng (DC1CB92) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 102A1                  Ngày:  23/08/2017 Thời gian: Ca5

GK1 GK2 KL

1 1 65DCCD11414 Nguyễn Văn Việt 65DCCD11

2 2 65DCCD12730 Nguyễn Trung Sơn 65DCCD12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 02 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  65DCHT11                  Môn:   Ngôn ngữ mô hình hóa UML Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 103A1                  Ngày:  23/08/2017 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 65DCHT10278 Nguyễn Tuấn Linh 65DCHT11

2 2 65DCHT10283 Nguyễn Đức Việt 65DCHT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 02 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp:  66DCHT11   Môn:   Hệ quản trị CSDL (DC3HT21) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 104A1   Ngày:  23/08/2017 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 66DCHT10062 Nguyễn Thị Liên 66DCHT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 01 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

Lớp: 66DCCD,DD                  Môn:   Cơ học kết cấu (DC2CT27) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 201A1                  Ngày:  23/08/2017 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 66DCCD10010 ĐINH PHÚ ANH 66DCCD11

2 2 66DCCD10033 LƯƠNG NGỌC ÁNH 66DCCD11

3 3 66DCCD10116 TRẦN ĐỨC BIÊN 66DCCD11

4 4 66DCCD10133 NGUYỄN THÀNH CHUNG66DCCD11

5 5 66DCCD10077 NGỌ THẾ CUNG 66DCCD11

6 6 66DCCD10110 NGUYỄN THÁI DƯƠNG 66DCCD11

7 7 66DCCD10038 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 66DCCD11

8 8 66DCCD10063 TRƯƠNG TRỌNG ĐỨC 66DCCD11

9 9 66DCCD10005 CAO TRƯỜNG GIANG 66DCCD11

10 10 66DCCD10087 ĐỖ VĂN HÀO 66DCCD11

Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 

11 11 66DCOT10150 PHẠM QUỐC HUY 66DCCD11

12 12 66DCCD10002 NGUYỄN VĂN KHANG 66DCCD11

13 13 66DCCD10101 NGÔ QUỐC KHÁNH 66DCCD11

14 14 66DCCD10120 NGUYỄN VĂN KHÁNH 66DCCD11

15 15 66DCCD10078 PHẠM THANH KIM 66DCCD11

16 16 66DCCD10057 PHẠM TUẤN LONG 66DCCD11

17 17 66DCCD10053 TRẦN HẢI LONG 66DCCD11

18 18 66DCCD10091 NGUYỄN NGỌC NAM 66DCCD11

19 19 66DCCD10105 ĐINH XUÂN QUÝ 66DCCD11

20 20 66DCCD10119 NGUYỄN VĂN SƠN 66DCCD11

21 21 66DCCD10098 BÙI HẢI DƯƠNG 66DCCD12

22 22 66DCCD10263 TRỊNH MINH  HẢI 66DCCD12

23 23 66DCKX10026 TRIỆU QUANG HIẾU 66DCCD12

24 24 66DCDB20125 TRẦN PHÚ NAM 66DCCD12

25 25 66DCCD10182 VŨ THANH NGHỊ 66DCCD12

26 26 66DCCD10146 ĐÀO HỒNG PHONG 66DCCD12



GK1 GK2 KL
Giờ vào Số đề

Điểm
Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 

28 28 66DCCD10175 DƯƠNG VĂN SÁNG 66DCCD12

29 29 66DCCD10197 HÀ VĂN VƯƠNG 66DCCD12

30 30 66DCDD10142 TRẦN TRỌNG TUẤN ANH66DCDD11

31 31 66DCDD10252 TRẦN ĐÌNH GIANG 66DCDD11

32 32 66DCDD10073 LÊ VĂN HOÀNG 66DCDD11

33 33 66DCDD10220 ĐÀO VĂN LONG 66DCDD11

34 34 66DCDD10211 PHẠM TRUNG SƠN 66DCDD11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 34 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

LỚP: 67DCOT11,12                  Môn:   Hóa học đại cương(DC1CB16) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 202A1                  Ngày:  23/08/2017 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 67DCOT10008 PHAN BÁ BÌNH 67DCOT11

2 2 67DCOT10026 TRẦN ĐẠT HẢI 67DCOT11

3 3 67DCOT10034 ĐẶNG THẾ HOÀNG 67DCOT11

4 4 67DCOT10044 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH 67DCOT11

5 5 67DCOT10028 NGUYỄN ĐÌNH HIỂN 67DCOT12

6 6 67DCOT10131 LÊ TIẾN LỰC 67DCOT12

7 7 67DCOT10070 NGUYỄN CÔNG SƠN 67DCOT12

8 8 67DCOT10097 PHẠM TẤT THÀNH 67DCOT12

9 9 67DCOT10090 NGUYỄN NGỌC VŨ 67DCOT12

Ghi chú

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 09 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

LỚP: 67CCOT11                  Môn:   Cơ học cơ sở (CC2CO22) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 203A1                  Ngày:  23/08/2017 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 67CCOT10006 Đỗ Văn Đạt 67CCOT11

2 2 67CCOT10015 Phạm Văn Hòa 67CCOT11

3 3 67CCCD10029 Đỗ Ngọc Thắng 67CCOT11

4 4 67CCOT10048 TRẦN ĐỨC THIỆN 67CCOT11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 04 sinh viên

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

LỚP: 66DCOT11,12                  Môn:   Nhiệt kỹ thuật (DC2CK48) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 204A1                  Ngày:  23/08/2017 Thời gian: Ca 5

GK1 GK2 KL

1 1 66DCOT10160 NGUYỄN DUY ANH 66DCOT11

2 2 66DCOT10233 NGUYỄN NGỌC ANH 66DCOT11

3 3 66DCOT10029 LÊ VIẾT BẢO 66DCOT11

4 4 66DCOT10092 NGUYỄN MINH CHÂU 66DCOT11

5 5 66DCOT10076 ĐỖ DUY ĐÔNG 66DCOT11

6 6 66DCOT10069 LÊ VIẾT HẢI 66DCOT11

7 7 66DCOT10135 PHÙNG VĂN HẢI 66DCOT11

8 8 66DCOT10080 NGUYỄN ĐĂNG HIỂN 66DCOT11

9 9 66DCOT10096 PHẠM MINH HIẾU 66DCOT11

10 10 66DCOT10097 VŨ ĐÌNH HOÀNG 66DCOT11

Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẦN 2 -  KỲ 2  - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

TT SBD Mã SV

11 11 66DCOT21781 NGUYỄN QuỐC KỲ 66DCOT11

12 12 66DCOT10013 PHẠM MINH KHOA 66DCOT11

13 13 66DCOT10048 NGUYỄN VĂN LỘC 66DCOT11

14 14 66DCOT10124 LÊ CHÍ MINH 66DCOT11

15 15 66DCOT10039 PHÙNG THẾ TÀI 66DCOT11

16 16 66DCOT10012 TRẦN QUYẾT TIẾN 66DCOT11

17 17 66DCOT10083 PHÙNG ĐẮC TOÀN 66DCOT11

18 18 66DCOT10007 PHÙNG ĐÌNH TÚ 66DCOT11

19 19 66DCOT10086 NGUYỄN KHẮC TUẤN 66DCOT11

20 20 66DCOT10034 NGUYỄN VIẾT TUẤN 66DCOT11

21 21 66DCOT10121 NGUYỄN CƯỜNG ANH 66DCOT12

22 22 66DCOT10270 Trương Tuấn  Anh 66DCOT12

23 23 66DCOT21660 NGUYỄN XUÂN ÁNH 66DCOT12

24 24 66DCOT10167 NGUYỄN VĂN MINH CHÍ66DCOT12

25 25 66DCOT10156 PHẠM VĂN CÔNG 66DCOT12

26 26 66DCOT30003 PHẠM QUỐC CƯỜNG 66DCOT12



GK1 GK2 KL
Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề

Điểm
Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV

28 28 66DCOT30038 VŨ QUANG ĐẠO 66DCOT12

29 29 66DCOT10237 PHÙNG VĂN ĐÔNG 66DCOT12

30 30 66DCOT10166 DƯƠNG NGỌC HÂN 66DCOT12

31 31 66DCOT10089 PHẠM TRUNG HIẾU 66DCOT12

32 32 66DCCD10261 ĐINH VIẾT  HIỆU 66DCOT12

33 33 66DCDM20429 PHẠM VĂN HOÀ 66DCOT12

34 34 66DCOT10221 ĐỖ QUỐC KHÁNH 66DCOT12

35 35 66DCOT10204 ĐỖ VĂN LÂM 66DCOT12

36 36 66DCOT10154 NGUYỄN BẢO NGỌC 66DCOT12

37 37 66DCOT10174 LÊ ANH QUÂN 66DCOT12

38 38 66DCOT10179 THIỀU ANH QUÂN 66DCOT12

39 39 66DCOT10172 TRẦN VĂN TIẾN 66DCOT12

40 40 66DCOT10230 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 66DCOT12

41 41 66DCOT10219 PHẠM QUANG TRUNG 66DCOT12

42 42 66DCOT10242 NGUYỄN ĐÌNH  TRƯỞNG66DCOT12

43 43 66DCOT10234 LÊ ANH TUẤN 66DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 43 sinh viên


